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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 

(Tiếp theo Công báo số 607 + 608) 
 

Chương III 
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VIỆC 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 

Điều 67. Thẩm quyền của Cục Quản lý môi trường y tế  

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành quản lý môi 
trường y tế đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 1.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ khoản 3 
Điều 4 Nghị định này. 

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Quản lý môi trường y tế 
có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 
100.000.000 đồng; 
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đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
định này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
định này. 

Điều 68. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm môi trường 
để truy cứu trách nhiệm hình sự  

1. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường của các lực lượng được quy định cụ thể như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành 
vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này trong phạm vi quản 
lý của mình; 

b) Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường có thẩm quyền xử phạt 
đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này; 

c) Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 
hành chính quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 9; 
Điều 10 trong trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 10 trong 
trường hợp không thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường; Điều 11 trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 
môi trường hoặc điểm g, h khoản 1, điểm g, h khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 11 
trong trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; Điều 12 
trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường hoặc điểm đ khoản 1, 
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điểm đ khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 12 trong trường hợp không thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép môi trường; Điều 13 trong trường hợp thuộc thẩm quyền phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc điểm a, b 
khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 13 trong trường hợp không thuộc thẩm quyền phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Điều 14 trong 
trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường hoặc điểm a, c, đ khoản 1, 
điểm d, đ khoản 2, điểm d, đ khoản 3, điểm d, đ khoản 4 trong trường hợp không 
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; khoản 2, điểm e, g, h khoản 3, 
điểm e, h, i khoản 4, điểm d, e khoản 5, khoản 6 Điều 15; khoản 2, 3, 4 Điều 16 
trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; các Điều 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24; các khoản 2, 3, 4, 6 Điều 25; điểm c khoản 4, điểm d khoản 5, 
khoản 8, 9, 10 Điều 26; Điều 27; các khoản 5, 6, 7 Điều 29; điểm a khoản 2, 
điểm a, d khoản 3, điểm a, c khoản 4, khoản 5, 6, 7 Điều 30; điểm a khoản 4, 
khoản 6, 7 Điều 31; khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 34; các khoản 3, 4, 5 Điều 36; 
điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, điểm b khoản 6, điểm b khoản 7 và điểm c khoản 8, 
khoản 11 Điều 39; khoản 2 Điều 40; khoản 4, 5 Điều 41; các khoản 5, 6, điểm b, d, đ 
khoản 7 Điều 46; các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 47; Điều 49; Điều 51 và Điều 55 của 
Nghị định này; 

d) Thanh tra quốc phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Điều 10 và Điều 13 
trong trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường; Điều 11 và Điều 12 trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp 
giấy phép môi trường; 

đ) Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, 
thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường xảy ra trên vùng biển, vùng đặc quyền kinh 
tế, vùng quyền chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy 
định tại các Điều 18, 19, 20, 21, 24; điểm d khoản 2, khoản 4 Điều 25; khoản 8 
Điều 26; Điều 27; các khoản 5, 6, 7 Điều 29; các khoản 5, 6, 7 Điều 30; điểm g, h 
khoản 3 Điều 34; các Điều 36, 39; khoản 2 Điều 40; khoản 5 Điều 47 và 55 của 
Nghị định này;  
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e) Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại các Điều 25, 26, 
27, 29, 30, 36, 39, 49; 51, 52, 54 và 55 của Nghị định này;  

g) Kiểm lâm, Thanh tra chuyên ngành lâm nghiệp có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình 
đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan 
đến hoạt động kiểm lâm được quy định tại các Điều 47, 49, 50, 51, 52, 53, Điều 54 
và Điều 55 của Nghị định này. Kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt 
động kiểm ngư được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36; khoản 5 Điều 47; 
khoản 6, 7 Điều 51; điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 54 và Điều 55 của Nghị 
định này. Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi 
quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường liên quan đến hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 36; Điều 41; các Điều 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
và 55 của Nghị định này. Thanh tra chuyên ngành thủy sản có thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình 
đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan 
đến hoạt động thủy sản được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36; các Điều 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54 và 55 của Nghị định này;  

h) Cảng vụ hàng hải có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hàng hải 
được quy định tại các Điều 36, 39, 40 và 55 của Nghị định này; Cảng vụ đường 
thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc 
lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu vực đường thủy nội địa được quy định 
tại các Điều 39, 40 và 55 của Nghị định này; Cảng vụ hàng không có thẩm quyền 
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xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý 
của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
trong khu vực hàng không được quy định tại khoản 2, 5 Điều 25 và 55 của Nghị 
định này;  

i) Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc 
lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hải quan được quy định 
tại Điều 27; khoản 1, 2 Điều 34; điểm d, e khoản 1, khoản 3 Điều 35; khoản 4 
Điều 46; các Điều 51, 54 và 55 của Nghị định này;  

k) Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động quản lý thị 
trường, hàng hóa và hoạt động mua, bán, sử dụng động vật hoang dã, được quy 
định tại các Điều 46, 49, 51, 52, 54 và 55 của Nghị định này; Thanh tra chuyên 
ngành công thương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, 
thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành 
chính quy định tại Điều 45, 46 của Nghị định này; 

l) Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, thể thao du lịch có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính theo thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình 
đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 22; khoản 2 và 5 Điều 25 
của Nghị định này; 

m) Quản lý môi trường y tế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo 
thẩm quyền, thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình đối với các vi phạm hành 
chính quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 8 Điều 26; khoản 1, 2, điểm a, 
c, d, đ, e, g khoản 3, khoản 4, 5, 7 Điều 29 của Nghị định này mà thực hiện trong 
khuôn viên bệnh viện và cơ sở y tế. 

2. Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách 
nhiệm hình sự và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính. 

a) Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về môi trường đến cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử 
phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Điều 62 và Điều 63 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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b) Đối với vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về môi trường được phát hiện qua 
công tác thanh tra thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 69. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn, bị đình chỉ 
hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả 
vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

1. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 
có thời hạn đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Chương II của Nghị định này 
thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đối với cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có 
thời hạn hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn mà có liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường thì trách nhiệm của các cơ 
quan tổ chức thực hiện quyết định xử phạt như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện việc tước 
quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của bộ 
như sau: 

Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan của người đã xử 
phạt, Công an nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cá nhân, tổ chức 
vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, 
trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước 
quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm 
nằm trong khu vực của Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao; 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan của người đã xử 
phạt, Công an nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có cá nhân, tổ 
chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy 
móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức 
tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 
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thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi 
phạm không thuộc trường hợp trong khu vực của Ban Quản lý các khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nằm trên địa bàn 02 huyện 
trở lên; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, cơ quan của người đã xử phạt, Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có cá nhân, tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong 
nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp 
dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá 
nhân, tổ chức vi phạm không thuộc trường hợp trong khu vực của Ban Quản lý các 
khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nằm trên địa 
bàn 01 huyện. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tước quyền sử 
dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 
các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh như sau: 

Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan của người đã xử 
phạt, Công an nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cá nhân, tổ chức 
vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, 
trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước 
quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm 
nằm trong khu vực của Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao; 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan của người đã xử 
phạt, Công an nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có cá nhân, tổ 
chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy 
móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức 
tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 
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thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi 
phạm không thuộc trường hợp trong khu vực của Ban Quản lý các khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nằm trên địa bàn 02 huyện 
trở lên; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, cơ quan của người đã xử phạt, Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có cá nhân, tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong 
nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp 
dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt trong trường hợp cá 
nhân, tổ chức vi phạm không thuộc trường hợp trong khu vực của Ban Quản lý các 
khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nằm trên địa 
bàn 01 huyện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan của người đã xử 
phạt, Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cá nhân, tổ chức vi phạm 
và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, trang thiết 
bị của cá nhân, tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước quyền sử dụng 
giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn được ghi 
trong quyết định xử phạt đối với trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời 
hạn, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả vi phạm được quy định như sau: 

a) Cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc bị đình 
chỉ hoạt động có thời hạn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, tạo 
điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ và chỉ được 
phép hoạt động trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã khắc phục 
xong hậu quả vi phạm; 

b) Cá nhân, tổ chức bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm phải 
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan 
đã xử phạt và cơ quan đã cấp giấy phép để kiểm tra, giám sát; 
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c) Đối với các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường hoặc phải cải tạo, 
nâng cấp và xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cá nhân, tổ chức vi phạm 
phải khẩn trương khắc phục hậu quả vi phạm. Sau khi đã khắc phục xong hậu quả 
vi phạm, cá nhân, tổ chức phải gửi báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các 
công trình bảo vệ môi trường đã khắc phục cho cơ quan có thẩm quyền quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 70 của Nghị định này để kiểm tra, giám sát và cho phép 
vận hành thử nghiệm theo quy định. 

Điều 70. Kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

1. Thủ tục kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 
hành chính đối với cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, 
bị đình chỉ hoạt động trước khi đi vào hoạt động trở lại hoặc bị buộc áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong trường hợp người đã xử phạt thuộc cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (cơ quan có thẩm quyền) được quy định 
như sau: 

a) Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm hết hạn tước quyền sử dụng 
giấy phép môi trường, đình chỉ hoạt động hoặc khắc phục hậu quả vi phạm, cá 
nhân, tổ chức vi phạm phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi 
phạm về bảo vệ môi trường (kèm theo các hồ sơ, tài liệu, số liệu và kết quả phân 
tích mẫu chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực 
hiện) cho cơ quan có thẩm quyền của người đã xử phạt. 

Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường bao 
gồm các nội dung: thông tin chung về cá nhân, tổ chức (tên cá nhân, tổ chức, địa 
chỉ, địa điểm hoạt động, tài khoản, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, giấy phép, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kết luận kiểm 
tra, thanh tra); kết quả khắc phục hậu quả vi phạm hành chính (kết quả khắc phục 
vi phạm về nước thải, kết quả khắc phục vi phạm về bụi, khí thải, kết quả khắc 
phục vi phạm về tiếng ồn, kết quả khắc phục vi phạm về độ rung, kết quả khắc 
phục vi phạm về quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, kết quả 
khắc phục các vi phạm khác về bảo vệ môi trường). 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đã 
khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền 
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tiến hành kiểm tra, thanh tra xác nhận việc khắc phục hậu quả vi phạm theo nội 
dung quyết định xử phạt và kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường (nếu có). 
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra; biên bản kiểm tra, thanh tra việc 
khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thanh tra; 

c) Trường hợp cá nhân, tổ chức đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ 
môi trường, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thanh tra 
việc khắc phục vi phạm (trừ trường hợp phải trưng cầu kết quả giám định, đo đạc 
và phân tích mẫu môi trường), cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm tra, 
thanh tra việc đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường và tháo 
mở niêm phong (nếu có) để cá nhân, tổ chức hoạt động trở lại; 

d) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo 
vệ môi trường thì tiếp tục thực hiện việc khắc phục nhưng không quá thời hạn ghi 
trong quyết định xử phạt; trường hợp không đủ thời gian để khắc phục thì đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn để khắc phục nhưng không quá 24 tháng; 
trường hợp cố tình không thực hiện việc khắc phục vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế thi 
hành theo quy định của pháp luật. 

2. Thủ tục kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 
hành chính đối với cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, 
bị đình chỉ hoạt động trước khi đi vào hoạt động trở lại hoặc bị buộc áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong trường hợp người xử phạt không thuộc cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường được quy định như sau: 

a) Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm hết hạn tước quyền sử dụng 
giấy phép môi trường, đình chỉ hoạt động hoặc khắc phục hậu quả vi phạm, cá nhân, 
tổ chức vi phạm phải gửi báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi 
trường (kèm theo các hồ sơ, tài liệu, số liệu và kết quả phân tích mẫu chất thải đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực hiện) và gửi cho: 

- Cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có 
chức năng kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về môi 
trường (nếu dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh); 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện); 

Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường 
được gửi đồng thời cho cơ quan của người đã xử phạt để phối hợp kiểm tra việc 
khắc phục hậu quả vi phạm;  

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đã 
khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền 
quy định tại điểm a khoản này chủ trì, phối hợp với cơ quan của người đã xử phạt 
tiến hành kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm theo nội dung quyết 
định xử phạt và kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường (nếu có). Trường 
hợp cần thiết, cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có chức năng kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm hành 
chính về môi trường giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, 
thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm đối với trường hợp thuộc trách nhiệm 
kiểm tra của cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
có chức năng kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về 
môi trường. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra; biên bản kiểm tra, 
thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thực hiện theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thanh tra; 

c) Trường hợp cá nhân, tổ chức đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ 
môi trường, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thanh tra 
việc khắc phục vi phạm (trừ trường hợp phải trưng cầu kết quả giám định, đo đạc 
và phân tích mẫu môi trường), cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 
này ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra việc đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 
về bảo vệ môi trường, đồng thời thông báo cho cơ quan có trách nhiệm quy định 
tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 69 Nghị định này tháo mở niêm phong (nếu có) 
để cá nhân, tổ chức hoạt động trở lại; 

d) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo 
vệ môi trường thì tiếp tục thực hiện việc khắc phục nhưng không quá thời hạn ghi 
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trong quyết định xử phạt; trường hợp không đủ thời gian để khắc phục thì đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản này xem xét, gia hạn để khắc 
phục nhưng không quá 24 tháng; trường hợp cố tình không thực hiện việc khắc 
phục vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được nhiều 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, cơ quan có thẩm quyền kiểm 
tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường là cơ quan cấp 
trên đã cấp giấy phép môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan cấp trên giao cho 
cơ quan cấp dưới kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ 
môi trường. 

4. Đối với các hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, lập hồ sơ 
xin cấp giấy phép môi trường thủ tục kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục 
xong hậu quả vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức được lồng ghép với quá 
trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, cấp 
giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả giải quyết các 
thủ tục hành chính này thay thế kết luận kiểm tra, thanh tra việc đã khắc phục xong 
hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường đối với cá nhân, tổ chức theo quy định tại 
Điều này. 

Điều 71. Quy định về biên bản, thẩm quyền lập biên bản và quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được lập 
theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường bao gồm: 

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường đang thi hành công vụ; 

b) Công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành về bảo vệ môi trường, cơ quan được giao chức năng kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở 
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Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Bảo vệ môi trường và Ban Quản lý các khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 

c) Công chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 
đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành mình quản lý thuộc các bộ, 
cơ quan ngang bộ; 

d) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường trên địa bàn quản lý; 

đ) Nhân viên trật tự công cộng đang thi hành nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi 
trường tại các khu đô thị, khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;  

e) Công chức, viên chức thuộc Ban quản lý rừng, Ban quản lý các vườn quốc 
gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường. 

3. Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Nghị định quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng thủ tục xử 
phạt vi phạm hành chính không lập biên bản trong trường hợp xử phạt cảnh cáo 
vi phạm quy định tại các Điều 25, 45, 46, 49, 50, 52 và 53 hoặc xử phạt bằng tiền 
đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức vi phạm quy định 
tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 25 của Nghị định này; trừ trường hợp vi phạm 
hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật. 

Điều 72. Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường 

Công khai thông tin cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã 
hội trong các trường hợp sau: 

1. Cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường. 

2. Cá nhân, tổ chức bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô 
nhiễm môi trường hoặc bị đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 
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3. Cơ sở bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm buộc di dời địa điểm 
đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 
trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

4. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt thuộc các trường hợp quy định tại điểm g 
khoản 2, khoản 5 và khoản 7 Điều 32; điểm g khoản 2 và khoản 4 Điều 33. 

5. Các trường hợp khác do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
quyết định theo quy định pháp luật. 

Điều 73. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; trách nhiệm tổ chức thi 
hành quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt 
động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ 
sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải 
của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 

1. Các biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức 
thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử 
phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, 
khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết định cưỡng chế 
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, 
phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định; 

Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an nhân dân các cấp, 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cá nhân, tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên 
quan tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 
đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời 
dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng 
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chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trong 
trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nằm trong khu vực của Ban Quản lý các khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an nhân dân các cấp, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có cá nhân, tổ chức vi phạm và các cơ quan có 
liên quan tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ 
sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di 
dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng 
chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trong 
trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không thuộc trường hợp trong khu vực của 
Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
và nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cá nhân, tổ chức vi 
phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng 
môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không thuộc trường hợp 
trong khu vực của Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao và nằm trên địa bàn 01 huyện; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có cơ sở bị cưỡng chế áp dụng hình thức xử 
phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, 
khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện việc cưỡng chế 
đình chỉ hoạt động, buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp theo quy định; 

c) Công an nhân dân các cấp có liên quan có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an 
toàn trong quá trình cưỡng chế, bố trí lực lượng ngăn chặn kịp thời các hành vi gây 
rối, chống người thi hành công vụ trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế 
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện 
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pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, 
phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định khi được yêu cầu. 

Điều 74. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực 
hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt 
động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, 
cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu 
tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 

1. Cá nhân, tổ chức liên quan đến đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, 
phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cưỡng chế áp 
dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả buộc di dời khi có yêu cầu. 

2. Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác thực 
hiện các biện pháp phong tỏa tài khoản tiền gửi kể từ thời điểm thực hiện cưỡng 
chế quy định trong quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình 
chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời 
dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng 
chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Điều 75. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, 
phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối 
hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
việc thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ 
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hoạt động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án, 
cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải 
của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 76. Quy định chuyển tiếp 

1. Các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường xảy ra trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc xem xét ra quyết định xử phạt khi 
Nghị định này đã có hiệu lực thì xử phạt theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 
tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm 
pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra thì áp 
dụng Nghị định này. 

2. Quyết định và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo 
quy định của pháp luật là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, xác định hành vi vi 
phạm theo quy định tại Nghị định này. 

3. Giấy phép môi trường thành phần đã được cấp theo quy định của pháp luật 
là văn bản tương đương với giấy phép môi trường khi xem xét, xác định hành vi vi 
phạm theo quy định tại Nghị định này. 

4. Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật là 
văn bản tương đương khi xem xét, xác định hành vi vi phạm theo quy định tại 
Nghị định này: 

a) Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong trường hợp kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của cơ 
quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 
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b) Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong trường hợp kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Đề án ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường; dự án cải tạo, phục hồi môi 
trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo quy định của pháp 
luật là văn bản tương đương với phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi xem 
xét, xác định hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này. 

Điều 77. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. 

2. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị 
định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 78. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

Lê Văn Thành 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG  

NGUY HẠI TRONG CHẤT THẢI 
(Kèm theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP  

ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ) 
 

I. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG NƯỚC, 
NƯỚC THẢI 

STT Thành phần nguy hại Công thức hóa học 
A Các thành phần nguy hại vô cơ   

  
Nhóm kim loại nặng và hợp chất vô cơ của chúng 
(tính theo nguyên tố kim loại) 

  

1 Asen (Arsenic) As 
2 Cadmi (Cadmium) Cd 
3 Chì (Lead) Pb 
4 Kẽm (Zinc) Zn 
5 Niken (Nickel) Ni 
6 Thủy ngân (Mercury) Hg 
7 Crom VI (Chromium VI) Cr 
  Các thành phần vô cơ khác   

8 
Muối florua (Fluoride) trừ canxi florua (calcium 
fluoride) 

F- 

9 Xyanua/Tổng Xyanua CN- 
B Các thành phần nguy hại hữu cơ   
1 Tổng Phenol   
2 PCB   
3 Dioxin   
4 Dầu mỡ khoáng   
5 Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ   
6 Hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ   
7 Halogen hữu cơ dễ hấp thụ (AOX)   
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II. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG KHÍ, 
KHÍ THẢI 

STT Thông số môi trường nguy hại Công thức hóa học 

A Các chất vô cơ   

1 Asen và các hợp chất, tính theo As As 

2 Axit clohydric HCI 

3 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 HNO3 

4 Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3 H2SO4 

5 Bụi chứa silic   

6 Cadmi và hợp chất, tính theo Cd Cd 

7 Clo Cl2 

8 
Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính 
theo HF 

  

9 Thủy ngân (kim loại và hợp chất, tính theo Hg) Hg 

10 HydroXyanua HCN 

11 Chì và hợp chất, tính theo Pb Pb 

12 Tổng các kim loại nặng và hợp chất tương ứng   

B Các chất hữu cơ   

1 Acetaldehyt CH3CHO 

2 Acrolein CH2 = CHCHO 

3 Anilin C6H5NH2 

4 Benzidin NH2C6H4C6H4NH2 

5 Benzen C6H6 

6 Chloroform CHCI3 

7 Formaldehyde HCHO 

8 Naphtalen C10H8 

9 Phenol C6H5OH 
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STT Thông số môi trường nguy hại Công thức hóa học 

10 Tetracloetylen C2Cl4 

11 Vinyl clorua ClCH = CH2 

12 Methyl mercaptan CH3SH 

13 Styren C6H5CH = CH2 

14 Toluen C6H5CH3 

15 Xylen C6H4(CH3)2 

16 Tổng Dioxin/Furan   

 
 


